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PHÒNG GDĐT HUYỆN THANH TRÌ 

TRƯỜNG THCS THANH LIỆT 

ĐỀ SỐ 1 VĂN LỚP 6 

NĂM HỌC 2019 – 2020 

Thời gian: 90 phút 

Câu 1: Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ( 5 điểm): 

“…Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ 
thì cả người rung rinh một màu nâu bóng mỡ, soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu 
tôi to ra và nổi từng tảng rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai 
ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ 
rất đỗi hùng dũng. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm…” 

a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu xuất xứ của văn bản. 

b. Chỉ ra các từ láy có trong đoạn văn. 

c. Chỉ ra các phó từ có trong đoạn văn và cho biết tác dụng của các phó từ đó. 

d. Chỉ ra biện pháp tu từ có trong đoạn văn và phân tích tác dụng của biện pháp tu 
từ đó. 

e. Đoạn văn trên viết về nhân vật nào? Hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của 
em về nhân vật được nhắc đến trong đoạn văn ấy. 

Câu 2: Tập làm văn ( 5 điểm) 

Hãy miêu tả lại người anh/em trong gia đình em. 
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PHÒNG GDĐT HUYỆN THANH TRÌ 

TRƯỜNG THCS THANH LIỆT 

ĐỀ SỐ 2 VĂN LỚP 6 

NĂM HỌC 2019 – 2020 

Thời gian: 90 phút 

Câu 1:  Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ( 5 điểm) 

“ Em gái tôi tên là Kiều Phương, nhưng tôi quen gọi nó là Mèo bởi vì mặt nó luôn 

bị chính nó bôi bẩn. Nó vui vẻ chấp nhận cái tên tôi tặng cho và hơn thế, còn dùng 

nó để xưng hô với bạn bè. Mèo rất hay lục lọi đồ vật với một sự thích thú đến khó 

chịu…” 

a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu xuất xứ của văn bản. 

b. Đoạn văn trên được kể bằng ngôi thứ mấy? Nêu tác dụng của ngôi kể đó. 

c. Tại sao người anh lại đặt tên cho em gái mình là Mèo? Việc đặt tên đó cho thấy 

thái độ gì của người anh đối với em gái? 

d. Từ đoạn văn trên kết hợp với những kiến thức em đã được học trong văn bản, 

hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5-7 câu) nêu suy nghĩ của em về nhân vật 

Kiều Phương. Trong đoạn văn sử dụng một cụm danh từ ( gạch chân cụm danh từ 

được sử dụng). 

Câu 2: Tập làm văn ( 5 điểm): 

Hãy viết một bài văn miêu tả hàng phượng vĩ và tiếng ve vào một ngày hè. 

 

ĐỀ SỐ 3 VĂN 6 

PHẦN I. VĂN BẢN - TIẾNG VIỆT (6,0 điểm) 

 Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

 Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng 

bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. 

Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự 

lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những 

ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn, 
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bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Môi khi tôi vũ lên, cả người tôi rung 

rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng 

rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm 

máy làm việc. Sợi dâu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi lấy làm hãnh 

diện với bà con về cặp râu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả 

hai chân lên vuốt râu […]. 

(Ngữ văn 6, tập hai, NXB Giáo dục, 2019) 

 1. (0,5 điểm) Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào ? Tác giả là ai ? 

 2. (1,5 điểm) Nhân vật được miêu tả trong đoạn văn trên là ai ? Em hãy ghi lại các 

chi tiết miêu tả ngoại hình và hành động của nhân vật đó.  

 3. (1,0 điểm) Chỉ ra và nêu ý nghĩa của các phó từ được sử dụng trong đoạn văn. 

 4. (3,0 điểm) Ở đoạn cuối truyện, sau khi chôn cất anh bạn hàng xóm, nhân vật 

chính đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ của người bạn xấu số, suy nghĩ về bài học đường 

đời đầu tiên của mình. Bài học ấy là gì ? Bằng một đoạn văn ngắn (khoảng 10-12 câu), 

em hãy viết ra bài học đường đời đầu tiên ấy của nhân vật chính. 

PHẦN II. TẬP LÀM VĂN (4,0 điểm) 

Hãy tả lại hình ảnh người bà/ ông thân yêu của em. 

 

 

 

 

 

ĐỀ SỐ 4 VĂN 6 

PHẦN I. VĂN BẢN - TIẾNG VIỆT (6,0 điểm) 

 Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

 Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về 

Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, 

cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu 
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sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, 

rừng đướ dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.   

 […] Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập. Vẫn là cái 

quang cảnh quen thuộc của một xóm chợ vùng rừng cận biển thuộc tỉnh Bạc Liêu, với 

những túp lều lá thô sơ kiểu cổ xưa nằm bên cạnh những ngôi nhà gạch văn minh hai 

tầng, những đống gỗ cao như núi chất dựa bờ, những cột đá, thuyền chài, thuyền lưới, 

thuyền buôn dập dềnh trên sóng... Nhưng Năm Căn còn có cái bề thế của một trấn“anh 

chị rừng xanh” đứng kiêu hãnh phô phang sự trù phú của nó trên vùng đất cuối cùng của 

Tổ quốc.  

(Ngữ văn 6, tập hai, NXB Giáo dục, 2019) 

 1. (0,5 điểm) Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào ? Tác giả là ai ?  

 2. (1,5 điểm) Trong câu: “Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra 

con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn” có những động từ nào chỉ cùng một hoạt động của 

con thuyền ? Nếu thay đổi trình tự những động từ ấy trong câu thì có ảnh hưởng gì đến 

nội dung được diễn đạt hay không ? Nhận xét về sự chính xác và tinh tế trong cách dùng 

từ của tác giả ở câu này. 

 3. (1,0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của 01 biện pháp tu từ được sử dụng trong 

đoạn văn. 

 4. (3,0 điểm) Dựa vào văn bản trên, em hãy viết đoạn văn (10-12 câu) nêu cảm 

nhận về vẻ đẹp của chợ Năm Căn. 

PHẦN II. TẬP LÀM VĂN (4,0 điểm) 

Hãy tả cảnh mùa xuân. 

 

 

 

 

 

Trường THCS Thanh Liệt                                               ĐỀ SỐ 5 Văn 6  

   Năm học 2019-2020                                                                  Thời gian: 90 

phút 
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Ph n I: 

Đọc kĩ đoạn văn sau rồi trả lời các câu h i 

       Hiện nay vẫn còn đền thờ ở Làng phù Đổng, tục gọi là Làng gióng. Mỗi 

năm đến tháng tư, làng mở hội to lắm. Người ta kể rằng, những bụi tre đằng 

ngà ở Huyện gia bình vì ngựa phun lửa bị cháy mới ngả màu vàng óng như thế, 

còn những vết chân ngựa nay thành những ao hồ liên tiếp. Người ta còn nói khi 

ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng đó về sau gọi là làng 

cháy. 

1.Đoạn  trên trích trong văn bản nào? Nêu  nội dung chính của đoạn văn ? 

2.Đoạn văn trên được kể theo ngôi thứ mấy?Vì sao em biết? 

3.X t về đặc điểm cấu tạo, các từ làng, huyện,ngựa, lửa thuộc loại nào? 

4.Hãy chỉ ra các cụm danh từ có trong câu văn sau:“ Người ta kể rằng, những bụi 

tre đằng ngà ở Huyện gia bình vì ngựa phun lửa bị cháy mới ngả màu vàng óng 

như thế, còn những vết chân ngựa nay thành những ao hồ liên tiếp”. 

5.Đoạn văn ph n I có một số danh từ viết sai qui tắc. Em hãy gạch chân các danh 

từ ấy và viết lại cho đ ng. 

Ph n II 

Đề bài: Hãy kể về người bạn mà em ấn tượng nhất. 

 

 

 


